
DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN 

LẤY Ý KIẾN CÔNG KHAI ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Văn bản số          /BTĐKT-NV ngày      /10/2024) 

 
 I. Huân chương Lao động hạng Ba: 

1.  Bà Nguyễn Thị Thanh Diễm, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn 

Trãi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

II. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 

1. Ông Trần Bá Công, Phó Giám đốc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

2. Bà Phạm Thị Thi Giang, Chánh Thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

3. Ông Lê Văn Thuận, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

4. Bà Nguyễn Thị Tình, Phó Hiệu Trưởng trường Lý Thường Kiệt, Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

5. Ông Lê Văn Hoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Trường Chinh, 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

6. Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phan 

Bội Châu, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

7. Ông Lỡ Phụng Tiên, Giáo viên Trường Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông 

Nguyễn Văn Cừ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

8. Ông Nguyễn Văn Hiền, Giáo viên Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi, 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

9. Bà Trần Thị Như, Giáo viên Trường Trung học Phổ thông Lê Thánh Tông, Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

10. Ông Ninh Văn Dậu, Giáo viên Trường Trung học Phổ thông Đinh Tiên Hoàng, 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

11. Ông Phạm Quốc Tuấn, Giáo viên Trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt, 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

12. Bà Phan Thị Như Hoa, Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

13. Bà Trần Thị Bảo Trân, Giáo viên Trường Trung học Phổ thông Hà Huy Tập, Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

14. Bà Trương Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phong Lan, huyện Phú 

Thiện, tỉnh Gia Lai; 

15. Bà Quách Thị Ngọc Huế, Nhà giáo ưu tú, giáo viên Trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở Đăk Yă, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai; 

16. Ông Trương Công Hương, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kim 

Đồng, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai; 
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17. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, 

thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai; 

III. Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh: 

1. Trường Trung học phổ thông Chi Lăng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

2. Trường Mẫu giáo Kon Thụp, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai; 

3. Trường Tiểu học thị trấn Kon Dơng số 1, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai; 

4. Trường Trung học cơ sở Dân tộc Nội trú huyện, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai; 

5. Trường Mẫu giáo Sao Mai, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai; 

6. Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai; 

7. Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai; 

8. Trường Mẫu giáo Ia Rmok, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai; 

9. Trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai; 

10. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Yang Nam, huyện 

Kông Chro, tỉnh Gia Lai; 

11. Trường Mầm non 1/6, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai; 

12. Trường Mầm non Hoa Phong Lan, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai; 

13. Trường Tiểu học Chu Văn An, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai;   

14. Trường Tiểu học Hà Bầu, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai; 

15. Trường Mẫu giáo Đăk Rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; 

16. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Krong, huyện 

Kbang, tỉnh Gia Lai; 

17. Trường Mầm non Họa Mi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; 

18. Trường Mầm non Thủy Tiên, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; 

19. Trường Tiểu học Nguyễn Huệ huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; 

20. Trường Mầm non Họa Mi, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai; 

21. Trường Mầm non Hoa Mai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 

22. Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai; 

23. Trường Mầm non Hòa Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai; 

24. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. 

IV. Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 

1. Bà Lê Thị Hồng Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình 

Dương, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

2. Bà Đào Nguyễn Tiểu Quyên, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên 

Hùng Vương, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê Thánh 

Tông, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 
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4. Bà Nguyễn Thị Xuân, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê Thánh Tông, 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

5. Bà Trần Thị Tỉnh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

6. Ông Vũ Văn Trụ, Tổ trưởng, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

7. Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Nguyễn 

Thái Học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

8. Bà Nguyễn Thị Thanh Huế, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị 

Minh Khai, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

9. Ông Nguyễn Văn Hiền, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

10. Bà Trần Thị Phương Anh, Tổ phó, Trường Trung học phổ thông Phạm Văn Đồng, 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

11. Bà Bùi Thị Thanh Hường, Tổ phó, Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu, 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

12. Ông Huỳnh Tấn Vũ, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Trường Chinh, Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

13. Bà Nguyễn Thị Mỹ Tho, Tổ trưởng, Trường Trung học phổ thông Lý Thường 

Kiệt, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

14. Bà Trịnh Thị Huyền, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông A Sanh Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

15. Ông Tô Quốc An, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Quang Trung Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

16. Bà Mai Thị Kim Anh, Phó Hiệu trưởng, Trường Quốc tế châu Á Thái Bình 

Dương Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

17. Bà Phạm Thị Thu Bình, Thanh tra viên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

18. Ông Nguyễn Thương – Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ayun, huyện 

Mang Yang, tỉnh Gia Lai; 

19. Bà Mai Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, huyện Ia Pa, 

tỉnh Gia Lai; 

20. Bà Rmah H’Hiam, Giáo viên Trường Mẫu giáo Hoa Hồng, huyện Ia Pa, tỉnh Gia 

Lai; 

21. Bà Phạm Thị Loan, Giáo viên Trường Mẫu giáo Sơn Ca, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai; 

22. Bà Rơ Ô H’Truen, Giáo viên Trường Mẫu giáo Sao Mai, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai; 

23. Bà Nguyễn Thị Len, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú huyện 

Ia Pa, tỉnh Gia Lai; 
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24. Bà Vương Thị Thu, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến, huyện 

Ia Pa, tỉnh Gia Lai; 

25. Bà Dung Thị Bé, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, huyện Ia 

Pa, tỉnh Gia Lai; 

26. Bà Nguyễn Thị Thái Khanh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Quang Trung, 

huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai; 

27. Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học 

và Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai; 

28. Bà Vũ Thị Trang, Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Lê Hồng Phong, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai; 

29. Bà Nguyễn Thị Thương, Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nguyễn 

Thị Minh Khai, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai; 

30. Ông Đinh Xuân Tiến, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Văn 

Tám, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai; 

31. Bà Mã Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An, huyện Phú Thiện, 

tỉnh Gia Lai; 

32. Ông Trần Quang Định, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, huyện 

Phú Thiện, tỉnh Gia Lai;  

33. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Quốc Tuấn, 

huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai; 

34. Bà Nguyễn Thị Ngọc, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú, huyện 

Đak Pơ, tỉnh Gia Lai; 

35. Ông Nguyễn Xuân Đỉnh, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lương 

Thế Vinh, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai; 

36. Bà Huỳnh Thị Minh Phú, Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Mây, thị xã An Khê, 

tỉnh Gia Lai; 

37. Bà Vũ Thị Ngà, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám, thị xã An Khê, tỉnh Gia 

Lai; 

38. Bà Nguyễn Thị Kim Vương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; 

39. Bà Trần Thị Trang, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Quang Trung, huyện 

Kbang, tỉnh Gia Lai; 

40. Bà Lê Thái Hà, Giáo viên, Trường Tiểu học Hà Huy Tập huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; 

41. Bà Phùng Thị Tư, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Hùng Vương huyện Ia 

Grai, tỉnh Gia Lai; 

42. Ông Chu Ngọc Thanh, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Hùng Vương huyện 

Ia Grai, tỉnh Gia Lai; 
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43. Bà Trần Thị Kim Việt, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Chu Văn An huyện Ia 

Grai, tỉnh Gia Lai; 

44. Bà Đặng Thị Hiền, Giáo viên, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Chí 

Thanh huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; 

45. Bà Hồ Thị Long, Giáo viên, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Du 

huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; 

46. Bà Khương Thị Minh Nguyệt, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu 

học Lê Quý Đôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai; 

47. Bà Hoàng Thị Tuyết Nhung, Giáo viên Trường Tiểu học Hùng Vương, huyện 

Đức Cơ, tỉnh Gia Lai; 

48. Ông Đào Văn Thanh, Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, huyện Đức Cơ, 

tỉnh Gia Lai; 

49. Bà Dương Thị Ly Na, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, huyện Đức 

Cơ, tỉnh Gia Lai; 

50. Ông Nguyễn Văn Thống, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, huyện 

Đức Cơ, tỉnh Gia Lai; 

51. Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỳ, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai; 

52. Bà Ngô Thị Hoà, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Quang Trung, huyện Đức 

Cơ, tỉnh Gia Lai; 

53. Bà Ngô Thị Hồng Hạnh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Hiền, huyện 

Đức Cơ, tỉnh Gia Lai; 

54. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Hiền, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai; 

55. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Hiền,  

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai; 

56. Bà Hồ Thị Hà, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Lợi, huyện Đức Cơ, tỉnh 

Gia Lai; 

57. Ông Đinh Thánh Đua, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi huyện 

Đức Cơ, tỉnh Gia Lai; 

58. Bà Nguyễn Thị Truy, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Du, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai; 

59. Bà Võ Thị Minh Trúc, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Cao Bá Quát, huyện 

Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 

60. Bà Võ Thị Tuyết Sang, Giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, huyện 

Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 
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61. Bà Phạm Thị Phương, Giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành, huyện Chư 

Sê, tỉnh Gia Lai; 

62. Bà Phạm Thị Thu Hà, Giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện 

Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 

63. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, huyện 

Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 

64. Bà Nguyễn Thị Thuận, Giáo viên Trường tiểu học Trần Quốc Toản, huyện Chư 

Sê, tỉnh Gia Lai; 

65. Ông Nguyễn Hữu Duy, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn 

Du, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 

66. Bà Lê Thị Ái Nghĩa, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, huyện Chư 

Pưh, tỉnh Gia Lai; 

67. Ông Tạ Trần Phong, TPT Đội Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, huyện Chư 

Pưh, tỉnh Gia Lai; 

68. Bà  Lê Thị Quỳnh Phương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, 

huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 

V. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”: 

1. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

2. Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

3. Trường Trung học phổ thông Lê Thánh Tông, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

4. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

5. Trường Trung học phổ thông Trường Chinh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

6. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Gia Lai; 

7. Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

8. Phòng Quản lý chất lượng và Giáo dục chuyện nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Gia Lai; 

9. Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

10. Trường Mẫu giáo Hoa Mai, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai; 

11. Trường Tiểu học Lê Văn Tám, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai; 

12. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai; 

13. Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai; 

14. Trường Tiểu học Tân Bình, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai; 

15. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai; 

16. Trường Mầm non Tuổi Thơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai; 

17. Trường Tiểu học Trần Phú, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai; 

18. Trường Trung học cơ sở Trần Quốc Tuấn, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai; 
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19. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kim Đồng, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai; 

20. Trường Mẫu giáo Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; 

21. Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; 

22. Trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; 

23. Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; 

24. Trường Tiểu học thị trấn Kon Dơng số 2, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai; 

25. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đak Ta Ley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai; 

26. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Lơ Pang, huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai; 

27. Trường Trung học cơ sở Dân tộc Nội trú, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai; 

28. Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai; 

29. Trường Mầm non Sơn Ca, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai; 

30. Trường Mầm non Sơn Ca, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai; 

31. Trường Mầm non Hoa Hồng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai; 

32. Trường Mẫu giáo Ia Yeng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai; 

33. Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai; 

34. Trường Trung học cơ sở Trường Chinh, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai; 

35. Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai;  

36. Trường Mầm non Họa Mi, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai; 

37. Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai; 

38. Trường Tiểu học Chu Văn An, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai; 

39. Phòng Đảm bảo chất lượng, Trường Cao đẳng Gia Lai; 

40. Phòng Quản trị Vật tư - Thiết bị, trường Cao đẳng Gia Lai; 

41. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Cao đẳng Gia Lai; 

42. Khoa Nông Lâm, Trường Cao đẳng Gia Lai; 

43. Trường Mầm non Hoa Anh Đào, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; 

44. Trường Mầm non Hoa Phong Lan, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; 

45. Trường Mầm non Hoa Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; 

46. Trường Mầm non Vành Khuyên, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;  

47. Trường Mẫu giáo 15/5, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; 

48. Trường Tiểu học Lê Quý Đôn huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; 

49. Trường Tiểu học Ngô Mây, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; 

50. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; 

51. Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 

52. Trường tiểu học Lê Quý Đôn, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 

53. Trường Mẫu giáo Măng Non, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 

54. Trường Mẫu giáo Sơn Ca, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 
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55. Trường tiểu học Hùng Vương, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 

56. Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 

57. Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 

58. Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 

59. Trường Trung học cơ sở Mạc Đĩnh Chi, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 

60. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 

61. Trường tiểu học Lê Hồng Phong, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai;  

62. Trường Trung học cơ sở DT Nội trú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai; 

63. Trường TH Nguyễn Tất Thành, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai;  

64. Trường Mẫu giáo Vành Khuyên, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; 

65. Trường Mẫu giáo Sao Mai, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; 

66. Trường Mẫu giáo Hương Trà, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; 

67. Trường Trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; 

68. Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; 

69. Trường Mầm non Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. 

VI. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 

*Tập thể: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Pa, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

3. Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

4. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

5. Phòng Quản lý chất lượng và Giáo dục chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Gia Lai; 

6. Trường Tiểu học Lê Văn Tám, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai; 

7. Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai; 

8. Trường Trung học cơ sở Trung học cơ sở Trần Quốc Tuấn, huyện Đak Pơ, tỉnh 

Gia Lai; 

9. Trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; 

10. Trường Trung học cơ sở Trung học cơ sở Lê Quí Đôn, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; 

11. Trường Trung học cơ sở Dân tộc Nội trú, huyện Ia  Pa, tỉnh Gia Lai; 

12. Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học và hợp tác Quốc tế, trường Cao đẳng Gia Lai;  

13. Trường Mầm non Hoa Anh Đào, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; 

14. Trường Trung học cơ sở Mạc Đĩnh Chi, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 

15. Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 

16. Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 

17. Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 

18. Trường Mẫu giáo Sơn Ca, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 



9 
 

19. Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ; 

20. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; 

21. Trường Trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. 

*Cá nhân: 

1. Bà Trịnh Thị Tăng, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Kon Thụp, huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai; 

2. Ông Hồ Ngọc Trung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đăk Yă, 

huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai; 

3. Bà Phan Thị Huyện, Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

4. Bà Vũ Thị Thu Hương, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi, Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

5. Bà Bùi Thị Thơm, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; 

6. Bà Nguyễn Thị Phi Yến, Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, thị xã An 

Khê, tỉnh Gia Lai; 

7. Bà Huỳnh Thị Minh Phú, Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Mây, thị xã An Khê, 

tỉnh Gia Lai; 

8. Bà Nguyễn Thị Minh Ngân, Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Mây, thị xã An 

Khê, tỉnh Gia Lai; 

9. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hồng, Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Mây, thị xã An Khê, 

tỉnh Gia Lai; 

10. Bà Nguyễn Thị Phương Mai, Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thị xã An 

Khê, tỉnh Gia Lai; 

11. Bà Lê Thị Mạnh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân, thị xã 

An Khê, tỉnh Gia Lai; 

12. Bà Vũ Thị Minh Nguyệt, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thị 

xã An Khê, tỉnh Gia Lai; 

13. Bà Tôn Thị Hạnh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trưng Vương, thị xã An 

Khê, tỉnh Gia Lai; 

14. Bà Phạm Thị Thanh Cảnh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đề Thám, thị xã 

An Khê, tỉnh Gia Lai; 

15. Bà Nguyễn Thị Mùi, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đề Thám, thị xã An 

Khê, tỉnh Gia Lai; 

16. Bà Mạc Thị Thu Nhung, Giáo viên Trường Mẫu giáo Đê Ar, huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai; 
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17. Bà Đào Thị Ngoan, Giáo viên Trường Mầm non Đăk Yă, huyện Mang Yang, tỉnh 

Gia Lai; 

18. Bà Nguyễn Thị Thanh Trà, Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Kon Dơng số 1, 

huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai; 

19. Bà Phạm Thị Thúy Nga, Giáo viên Trường Tiểu học Ayun số 1, huyện Mang 

Yang, tỉnh Gia Lai; 

20. Bà Nguyễn Thị Ngân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, huyện Ia Pa, 

tỉnh Gia Lai; 

21. Bà Ksor Hạnh, Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, 

huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai; 

22. Ông Trịnh Quốc Hưng, Giáo viên trường Tiểu học Lê Quý Đôn, huyện Ia Pa, 

tỉnh Gia Lai; 

23. Bà Cao Thị Thanh Tuyền, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang 

Trung, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai; 

24. Ông Lê Chí Tường, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú huyện Ia 

Pa, tỉnh Gia Lai; 

25. Bà Vương Thị Thu, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến, huyện 

Ia Pa, tỉnh Gia Lai; 

26. Ông Nay Ali, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái, 

huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai; 

27. Bà Kpă H’Đor, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, huyện Ia 

Pa, tỉnh Gia Lai; 

28. Bà Nguyễn Thị Minh, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen, thị xã Ayun Pa, tỉnh 

Gia Lai; 

29. Bà Tạ Thị Thùy Linh, Giáo viên trường Mẫu giáo Sao Mai, thị xã Ayun Pa, tỉnh 

Gia Lai; 

30. Bà Ksor H’ Per, Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Vành Khuyên, thị xã Ayun 

Pa, tỉnh Gia Lai; 

31. Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Giáo viên Trường Mẫu giáo Vành Khuyên, thị xã 

Ayun Pa, tỉnh Gia Lai; 

32. Bà Huỳnh Thị Kim Liên, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng, thị xã Ayun 

Pa, tỉnh Gia Lai; 

33. Bà Trần Thị Hiền, Giáo viên Trường Tiểu học Nay Der, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai; 

34. Bà Nguyễn Thị Hồng Lê, Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thị xã Ayun 

Pa, tỉnh Gia Lai; 

35. Bà Triệu Thị Thùy, Giáo viên Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, thị xã Ayun Pa, 

tỉnh Gia Lai; 
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36. Bà Ksor H’ Nhiên, Giáo viên trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, thị xã Ayun Pa, tỉnh 

Gia Lai; 

37. Bà Diệp Kim Yến, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Văn Tám, 

thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai; 

38. Ông Lê Đại Lực, Giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Văn Tám, 

thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai; 

39. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giáo viên trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái, thị 

xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai; 

40. Bà Ngô Thị Cúc, Giáo viên Trường Mầm non 1/5, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; 

41. Bà Nguyễn Thị Trang, Giáo viên Trường Mầm non 1/5, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; 

42. Bà Siu H' Xuân, Giáo viên, Trường Mẫu giáo 30/4, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; 

43. Bà Nguyễn Thị Xuân, Nhân viên Thư viện Trường Tiểu học Kim Đồng huyện Ia 

Grai, tỉnh Gia Lai; 

44. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản huyện Ia Grai, 

tỉnh Gia Lai; 

45. Bà Vũ Thị Hiền, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, huyện Ia Grai, 

tỉnh Gia Lai; 

46. Bà Trần Thị Mỹ Loan, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hùng Vương, huyện 

Ia Grai, tỉnh Gia Lai; 

47. Bà Nguyễn Thị Văn, Giáo viên Trường Mầm non Bình Minh, huyện Đức Cơ, 

tỉnh Gia Lai; 

48. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Giáo viên Trường Tiểu học Hùng Vương, huyện 

Đức Cơ, tỉnh Gia Lai; 

49. Bà Hồ Thị Trúc, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám, huyện Đức Cơ, tỉnh 

Gia Lai; 

50. Bà Đào Thị Thu, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám, huyện Đức Cơ, tỉnh 

Gia Lai; 

51. Bà Nguyễn Thị Thu Thanh, Giáo viên Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, huyện 

Đức Cơ, tỉnh Gia Lai; 

52. Bà Nguyễn Thị Xuân Hiếu, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Siu Blễh, huyện 

Đức Cơ, tỉnh Gia Lai; 

53. Bà Cù Thị Nga, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Quang Trung, huyện Đức Cơ, 

tỉnh Gia Lai; 

54. Bà Nguyễn Thị Hồng Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai, huyện Chư 

Sê, tỉnh Gia Lai; 

55. Bà Văn Thị Tây Nguyên, Giáo viên Trường tiểu học Phạm Hồng Thái, huyện 

Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 
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56. Bà Nguyễn Thị Hương, Giáo viên Trường g tiểu học Bùi Thị Xuân, huyện Chư 

Sê, tỉnh Gia Lai; 

57. Bà Đỗ Thị Thu Hồng. Giáo viên Trường tiểu học Hùng Vương, huyện Chư Sê, 

tỉnh Gia Lai; 

58. Bà Nguyễn Thị Mùi, Giáo viên Trường tiểu học Lê Văn Tám, huyện Chư Sê, 

tỉnh Gia Lai; 

59. Bà Đặng Thị Thuỷ, Giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành, huyện Chư 

Sê, tỉnh Gia Lai; 

60. Bà Võ Thị Tuyết Sang, Giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, huyện 

Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 

61.  Bà Nguyễn Thị Huệ, Giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện 

Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 

62. Bà Võ Thị Bích Tuyền, Giáo viên Trường tiểu học Tôn Đức Thắng, huyện Chư 

Sê, tỉnh Gia Lai; 

63. Ông Nguyễn Hữu Duy, Giáo viên Trường tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn 

Du, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 

64. Bà Lê Quỳnh Lệ Ngọc, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn 

Du, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 

65. Bà Đinh Thị Đông, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu, huyện 

Chư Pưh, tỉnh Gia Lai; 

66. Ông Lê Văn  Dũng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Dân tộc Nội trú, huyện 

Chư Pưh, tỉnh Gia Lai; 

67. Bà PhanThị Hồng Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, 

huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai; 

68. Bà Trần Thị Quỳnh Nga, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, huyện 

Chư Pưh, tỉnh Gia Lai; 

69. Bà Trần Thị Huỳnh Như Thanh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, 

huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai; 

70. Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lý Thường 

Kiệt, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai; 

71. Bà Đoàn Thị Oanh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần 

Hưng Đạo, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai; 

72. Ông Lê Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, huyện 

Chư Pưh, tỉnh Gia Lai; 

73. Bà Huỳnh Thị Bích Châu, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện 

Chư Pưh, tỉnh Gia Lai; 
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74. Bà Nguyễn Thị Diễm Phú, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám, huyện Chư 

Pưh, tỉnh Gia Lai; 

75. Bà Lê Thị Tuyết, Giáo viên Trường Mẫu giáo 2/9, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai; 

76. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Giáo viên Trường Mẫu giáo Hoa Mai, huyện Chư 

Pưh, tỉnh Gia Lai; 

77. Bà Huỳnh Thị Như Mơ, Giáo viên Trường Mẫu giáo Sơn Ca, huyện Chư Pưh, 

tỉnh Gia Lai; 

78. Bà Nguyễn Thị Tường Vy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hùng Vương, 

huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; 

79. Bà Nguyễn Thị Thương, Giáo viên Trường Mẫu giáo Sao Sáng, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai. 

Gửi ý kiến trực tiếp về Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ), số 03 đường 

Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai hoặc qua địa chỉ Email: 

tdktgl@gmail.com để tổng hợp, rà soát và báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 20/10/2024. 
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